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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Định. 

           Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Phạm Thị Ngọc. 

2. Ông Nguyễn Văn Vân. 

           - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Cẩm Vân – Thư    T a án nhân dân 

huy n Củ Chi  Thành phố    Ch  Minh  

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n     hi  Thành ph  Hồ  h  

Minh: Ông Nguyễn Văn  iếu – Kiểm sát viên  

Ngày 17 tháng 03 năm 2023, tại Tòa án nhân dân huy n Củ Chi  Thành 

phố    Ch  Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ l  số: 

12/2023/HSST, ngày 16 tháng 01 năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 43/2023/QĐSTST-HS ngày 27/02/2023 đối với các bị cáo: 

1.  ọ và tên: Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 1988, giới t nh: Nữ; Nơi 

đăng    h   hẩu thư ng tr : 613B/15 đư ng B  phư ng 9  quận 8  Thành phố 

   Ch  Minh; Nghề nghi p: Không; Trình đ  văn h a: 6/12; Quốc tịch: Vi t 

Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn L và bà Đỗ Thị 

Ngọc B; Anh chị em ru t c  05 ngư i  ể cả bị cáo  bị cáo chưa có ch ng. 

Tiền án, Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 29/04/2021 đến nay  hi n c  mặt tại phiên t a  

2   ọ và tên: Lê   ng Th y N, sinh năm 1991, giới t nh: Nữ; Nơi đăng 

   h   hẩu thư ng tr : B3 6B Chung cư B  phư ng 6  quận 8  Thành phố    

Chí Minh; Nghề nghi p: Làm thuê; Trình đ  văn h a: 09/12; Quốc tịch: Vi t 

Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Lê Quang P và bà Nguyễn Thị 

T; Anh chị em ru t c  04 ngư i  ể cả bị cáo  bị cáo ch ng tên Nguyễn Ngọc Lê 

G (đã ly hôn)  c  02 con  lớn nhất sinh năm 2011  nhỏ nhất sinh năm 2017. 

Tiền án  tiền sự: Không  

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 29/04/2021 đến nay  hi n c  mặt tại phiên t a  

3   ọ và tên: Lý Thanh T, sinh năm 1978, giới t nh: Nam; Nơi đăng    h  

 hẩu thư ng tr : Số 493/4 đư ng tỉnh L  8  ấp 5  xã P  huy n C  Thành phố    

Chí Minh; Nghề nghi p: Làm thuê; Trình đ  văn h a: 09/12; Quốc tịch: Vi t 
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Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông L  Văn M (chết) và bà 

Nguyễn Thị G; Anh chị em ru t c  04 ngư i  ể cả bị cáo  bị cáo chưa c  vợ  

Tiền án: Ngày 17/06/2015  T a án nhân dân huy n Củ Chi xử phạt 08 

năm tù về t i “Mua bán trái phép chất ma t y” theo Bản án số 131/2015/ SST  

chấp hành xong hình phạt tù ngày 28/4/2020  đã n p xong tiền án ph  hình sự sơ 

thẩm và tiền truy thu vào ngày 25/8/2015  

Tiền sự: Không  

Nhân thân: 

- Năm 2003  Lý Thanh T bị đưa vào Cơ sở chữa b nh  th i gian 12 tháng 

theo Quyết định số 6192/QĐ-UB ngày 05/6/2003 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố    Ch  Minh   

- Năm 2009  Lý Thanh T bị đưa vào Cơ sở chữa b nh  th i gian 24 tháng 

theo Quyết định số 2508/QĐ-UB ngày 27/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố    Ch  Minh   

- Năm 2020  Lý Thanh T bị đưa vào Cơ sở chữa b nh  th i gian 12 tháng 

theo Quyết định số 914/QĐ-UB ngày 09/01/2002 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố    Ch  Minh   

- Ngày 27/6/2022  T a án nhân dân huy n Củ Chi xử phạt Lý Thanh T 02 

năm tù  th i hạn tù t nh từ ngày 26/11/2021 về t i “Tr m cắp tài sản” theo Bản 

án số 108/2022/ SST   

Bị cáo đang chấp hành án phạt tù theo Bản án số 108/2022/ SST ngày 

27/6/2022 của T a án nhân dân huy n Củ Chi từ ngày 26/11/2021 đến nay  hi n 

c  mặt tại phiên t a  

 

                                      NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u c  trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên t a  n i dung 

vụ án được t m tắt như sau: 

Vào  hoảng 18 gi  30 ph t ngày 26/4/2021  Nguyễn Thị Ngọc M và Lý 

Thanh T đến thuê ph ng V4  hách sạn Đ, số 901 Quốc l  22  ấp B  xã T  huy n 

C  Thành phố    Ch  Minh để ở  Ngày 27/4/2021  M c  liên h  với Lê   ng 

Thúy N và rủ N đến  hách sạn Đ chơi  Vào  hoảng 16 gi  30 ph t ngày 

28/4/2021, M giao cho T số tiền 500 000 đ ng dùng mua chất ma t y để sử 

dụng  T đ ng   và nhận tiền  Đến  hoảng 20 gi  00 ph t cùng ngày  N đến bến 

xe C và được M ra đ n về Ph ng V4 của  hách sạn  Khi đi  N mang theo túi 

xách bên trong c  01 nắp nhựa được gắn 01 ống thủy tinh c  sẵn chất ma túy và 

01 ống h t nhựa do T ( hông rõ lai lịch) cho vào buổi sáng cùng ngày  Đến 

Phòng V4, N n i ph ng bẩn nên M nói T thuê phòng khác cho M và N cùng ở  

T đ ng    đi gặp bà Cao Thị T (quản l   hách sạn) thuê ph ng và sử dụng tiền 

mua chất ma t y do M đưa trả tiền thuê ph ng V3  Khi vào ph ng V3  N lấy 

trong t i xách ra 01 nắp nhựa được gắn ống thủy tinh c  sẵn chất ma t y và 01 

ống h t nhựa để trên bàn  M nhìn thấy b  dụng cụ sử dụng chất ma t y nên n i 

thiếu cái bình  T nghe M nói nên T chỉ cho M tìm lấy chai nhựa gắn vào và T đi 

ra ngoài  Đ ng th i  T gọi đi n thoại cho Nguyễn Cao T đến ph ng V3 chơi  

Trên đư ng đi  T đi n thoại cho P ( hông rõ lai lịch) hỏi mua 500 000 đ ng chất 
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ma t y nhưng P trả l i hết ma t y  Tuy nhiên đến  hoảng 21 gi  00 ph t c  

ngư i thanh niên ( hông rõ lai lịch) đi xe gắn máy đến giao cho M chất ma t y  

Lúc này, N ở trong ph ng V3  M ra ngoài ph ng đợi lấy chất ma t y  M t l c 

sau  m t ngư i thanh niên đến gặp M giao 02 g i ma t y  trong đ  01 g i nylon 

chứa tinh thể  hông màu và 01 g i nylon chứa mảnh vụn màu h ng  M cầm 02 

g i ma t y đi vào Ph ng V3 và n i cho N biết là vừa mua được chất ma t y  

đ ng th i giấu 02 g i ma t y vào trong t i xách của N, N nhìn thấy nhưng 

 hông n i gì  Vào  hoảng 22 gi  45 ph t  T đi ra ngoài về đến và T vào phòng 

V3 chơi thì M, N lấy b  dụng cụ c  sẵn chất ma t y do N mang đến ra cho T, 

M, N và T cùng sử dụng  Đến  hoảng 23 gi  00 ph t cùng ngày, Công An xã 

Tân An   i  huy n Củ Chi tiến hành  iểm tra ph ng V3 phát hi n bắt quả tang 

T, M, N và T đang sử dụng chất ma t y  thu giữ trong t i xách của N 02 gói ma 

túy nêu trên.  

Kết quả xét nghi m chất ma t y đối với M, N, T và T đều dương t nh với 

chất ma t y tổng hợp  

Kết luận giám định số 2905/KLGĐ-MT ngày 07/5/2021 của Ph ng Kỹ 

thuật hình sự Công an Thành phố    Ch  Minh   ết luận: 

- Tinh thể  hông màu (   hi u mẫu m1) trong 01 g i nylon được niêm 

phong bên ngoài c  dấu vân tay  chữ    ghi tên Lê   ng Th y N và hình dấu 

Công An xã Tân An   i  huy n Củ Chi là ma t y thể rắn  c   hối lượng 

0 7845g  loại Methamphetamine  

 - Mảnh vụn viên nén màu h ng (K  hi u mẫu m2) trong 01 gói nylon 

được niêm phong bên ngoài c  dấu vân tay  chữ    ghi tên Lê   ng Th y N và 

hình dấu Công An xã Tân An   i  huy n Củ Chi là ma t y thể rắn  c   hối 

lượng 0 1837g  loại MDMA  

 Tại bản cáo trạng số 205/CT-VKS.CC ngày 22/09/2021 của Vi n  iểm 

sát nhân dân huy n Củ Chi đã truy tố ra trước T a án nhân dân huy n Củ Chi để 

xét xử Nguyễn Thị Ngọc M và Lê   ng Th y N về t i “Tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma t y” theo điểm b  hoản 2 Điều 255 của B  luật  ình sự năm 

2015  sửa đổi bổ sung năm 2017 và t i “Tàng trữ trái phép chất ma t y” theo 

điểm i  hoản 1 Điều 249 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 

2017.   

Tại phiên t a xét xử sơ thẩm ngày 12/01/2022  bị cáo Nguyễn Thị Ngọc 

M và Lê   ng Th y N  hai nhận Lý Thanh T là ngư i thuê ph ng  liên lạc mua 

ma t y  rủ Nguyễn Cao T đến  hách sạn và  êu T cùng sử dụng ma t y cùng 

với M, N và T  do đ    i đ ng xét xử quyết định trả h  sơ để điều tra bổ sung 

theo Quyết định số: 05/2022/ SST-QĐ ngày 12/01/2022 để làm rõ: Xác minh 

nơi ở của Lý Thanh T  làm rỏ dấu hi u đ ng phạm của Lý Thanh T với Nguyễn 

Thị Ngọc M và Lê   ng Th y N về t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy” và t i danh “Tàng trữ trái phép chất ma t y” của các bị cáo là ở  hoản 1 

hay  hoản 2 Điều 255 của B  luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 

2017. 

 Ngày 28/01/2022  Vi n  iểm sát nhân dân huy n Củ Chi c  công văn số 

65/CV-VKS.CC giữ nguyên quan điểm truy tố với Nguyễn Thị Ngọc M và Lê 

  ng Th y N về các t i danh và điều  hoản nêu trên  
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 Tại phiên t a xét xử sơ thẩm ngày 18/05/2022, T a án đã tri u tập 

được Lý Thanh T  tại phiên t a bị cáo M và N vẫn giữ l i  hai T là ngư i thuê 

ph ng và trả tiền ph ng  mua chất ma t y   hi sử dụng ma t y T c  mặt tại 

phòng, T kêu M lắp b  dụng cụ sử dụng chất ma t y và T là ngư i gọi T đến 

khách sạn và vào ph ng sử dụng ma t y  Do đ ,   i đ ng xét xử quyết định trả 

h  sơ để điều tra bổ sung theo Quyết định số: 75/2022/HSST-QĐ ngày 

18/05/2022 để làm rõ: 

 - Dấu hi u đ ng phạm của Lý Thanh T với Nguyễn Thị Ngọc M và Lê 

  ng Th y N về t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y” và “Tàng trữ trái 

phép chất ma t y”. 

- Làm rõ t i danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y” của các bị cáo 

là ở Khoản 1 hay Khoản 2 Điều 255 của B  luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi  

bổ sung năm 2017  

Ngày 08/8/2022  Vi n  iểm sát nhân dân huy n Củ Chi c  công văn số 

228/CV-VKS CC giữ nguyên quan điểm truy tố với Nguyễn Thị Ngọc M và Lê 

  ng Th y N về các t i danh và điều  hoản nêu trên  đ ng th i Vi n  iểm sát 

nhân dân huy n Củ Chi xác định chưa đủ chứng cứ chứng minh Lý Thanh T 

đ ng phạm với Nguyễn Thị Ngọc M và Lê   ng Th y N về t i “Tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma t y” và “Tàng trữ trái phép chất ma t y”  

 Ngày 21/9/2022  Vi n  iểm sát nhân dân huy n Củ Chi c  công văn số 

273/CV-VKS.CC đề nghị trả h  sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Ngọc 

M và Lê   ng Th y N để xem xét truy cứu trách nhi m hình sự đối với Lý 

Thanh T và xem xét t i danh  điều  hoản truy tố đối với Nguyễn Thị Ngọc M 

và Lê   ng Th y N. 

Ngày 27/9/2022  T a án nhân dân huy n Củ Chi ban hành quyết trả h  sơ 

để điều tra bổ sung theo Quyết định số: 206/2022/HSST-QĐ ngày 27/9/2022. 

Tại bản cáo trạng số 197/CT-VKS.CC ngày 28/10/2022 của Vi n  iểm 

sát nhân dân huy n Củ Chi đã truy tố ra trước T a án nhân dân huy n Củ Chi để 

xét xử Nguyễn Thị Ngọc M và Lê   ng Th y N về t i “Tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma t y” theo khoản 1 Điều 255 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa 

đổi bổ sung năm 2017 và t i “Tàng trữ trái phép chất ma t y” theo điểm i  hoản 

1 Điều 249 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017;  Lý 

Thanh T về t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y” theo khoản 1 Điều 255 

của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên t a xét xử sơ thẩm ngày 04/01/2023  bị cáo M và N vẫn giữ l i 

khai T là ngư i thuê ph ng và trả tiền ph ng  mua chất ma t y   hi sử dụng ma 

túy T c  mặt tại ph ng  T kêu M lắp b  dụng cụ sử dụng chất ma t y và T là 

ngư i gọi T đến  hách sạn và vào ph ng sử dụng ma t y  c n bị cáo T cho rằng 

bị cáo c  dùng đi n thoại của bị cáo M gọi đi n để hỏi mua ma t y nhưng ngư i 

bán ma t y  hông c  ma t y để bán nên ma t y do M nhận  hông phải do bị cáo 

mua. T  hai tại th i điểm công an bắt  tại ph ng V4 c  hai ngư i bạn của bị cáo 

T nhưng h  sơ  hông thể hi n rõ họ là ai  c  sử dụng ma t y chung với các bị 

cáo không. Do đ ,   i đ ng xét xử quyết định trả h  sơ để điều tra bổ sung theo 

Quyết định số: 02/2023/HSST-QĐ ngày 04/01/2023 để làm rõ: 
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- Làm rõ Lý Thanh T c  đ ng phạm t i “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” không. 

- Tiến hành đối chất thêm các các l i  hai mâu thuẫn của Nguyễn Thị 

Ngọc M và Lý Thanh T về vi c mua ma t y và giao nhận ma t y  

- Kiểm tra đi n thoại đang thu giữ cuả Lý Thanh T, Nguyễn Thị Ngọc M 

và Tổng công ty viễn thông Mobifone n i dung gọi đi và đến tại th i điểm 

trước  trong th i gian xảy ra vụ án  

- Lấy l i  hai của quản l   bảo v   hách sạn Đ, tr ch xuất camera  hách 

sạn Đ về thông tin ngư i đến  hách sạn giao nhận ma t y  

- Làm rõ 02 đối tượng c  mặt tại ph ng V4 ngày 28/4/2021 là ai  c  sử 

dụng ma t y chung với các bị cáo  hông  

- Kết quả xử l  vật chứng thu giữ của Nguyễn Cao T tại Công an an xã P  

huy n C. 

Ngày 13/01/2023, Vi n  iểm sát nhân dân huy n Củ Chi c  công văn số 

52/CV-VKS CC giữ nguyên quan điểm truy tố với Nguyễn Thị Ngọc M và Lê 

  ng Th y N, Lý Thanh T về các t i danh và điều  hoản nêu tại Cáo trạng 

197/CT-VKS.CC ngày 28/10/2022. 

Tại phiên tòa  bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M, Lê   ng Th y N và Lý Thanh 

T thừa nhận vi c Vi n  iểm sát nhân dân huy n Củ Chi truy tố các bị cáo theo 

Cáo trạng 197/CT-VKS.CC ngày 28/10/2022 nêu trên là đ ng hành vi của các 

bị cáo gây ra   hông oan sai gì cho các bị cáo  

Tại phiên t a  đại di n Vi n   iểm sát giữ quyền công tố giữ nguyên quan 

điểm truy tố  các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M, Lê   ng Th y N và Lý Thanh T 

cùng đ ng phạm về t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y” theo khoản 1 

Điều 255 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017; đối với bị 

cáo Nguyễn Thị Ngọc M và Lê   ng Th y N về t i “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo điểm i khoản 1 Điều 249 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi bổ 

sung năm 2017. Tuy nhiên  hi lượng hình đề nghị   i đ ng xét xử cần xem xét 

các tình tiết sau:  

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M, Lê   ng Th y N không 

có tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự  Bị cáo Lý Thanh T bị Tòa án nhân 

dân huy n Củ Chi xử phạt 08 năm tù về t i “Mua bán trái phép chất ma t y” 

theo Bản án số 131/2015/ SST ngày 17/06/2015  chấp hành xong hình phạt tù 

ngày 28/4/2020  chưa được x a án t ch nên lần phạm t i này của bị cáo  Lý 

Thanh T là tái phạm theo quy định tại điểm h  hoản 1 Điều 52 B  luật  ình sự 

năm 2015  đã được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo 

Nguyễn Thị Ngọc M, Lê   ng Th y N và Lý Thanh T thành  hẩn  hai báo  ăn 

năn hối cải theo quy định tại điểm s  hoản 1 Điều 51 B  luật  ình sự năm 2015  

đã được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Đề nghị tuyên bố: 
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- Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M phạm t i “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma t y” và “Tàng trữ trái phép chất ma t y”; Áp dụng khoản 1 Điều 255, 

điểm s  hoản 1 Điều 51 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 

2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 

(ba) năm tù về t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y”; Áp dụng điểm i 

khoản 1 Điều 249  điểm s  hoản 1 Điều 51 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa 

đổi  bổ sung năm 2017  xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M từ 01 (m t) năm 06 

(sáu) tháng đến 02 (hai) năm tù về t i “Tàng trữ trái phép chất ma t y”; Áp 

dụng Điều 55 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017 để tổng 

hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M. 

- Bị cáo Lê   ng Th y N phạm t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma t y”; Áp dụng khoản 1 Điều 255  điểm s 

 hoản 1 Điều 51 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017  xử 

phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm 

tù về t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y”; Áp dụng điểm i  hoản 1 

Điều 249  điểm s  hoản 1 Điều 51 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ 

sung năm 2017  xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M từ 01 (m t) năm 06 (sáu) 

tháng đến 02 (hai) năm tù về t i “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Áp dụng 

Điều 55 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017 để tổng hợp 

hình phạt đối với bị cáo Lê   ng Th y N. 

- Bị cáo Lý Thanh T phạm t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y”; 

Áp dụng khoản 1 Điều 255  điểm s  hoản 1 Điều 51  điểm h  hoản 1 Điều 52 

của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017  xử phạt bị cáo Lý 

Thanh T từ 02 (hai) năm 09 (chín) tháng đến 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù; Áp 

dụng Điều 56 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017 để tổng 

hợp hình phạt đối với bị cáo Lý Thanh T. 

 Đề nghị  hông áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Nguyễn Thị 

Ngọc M, Lê   ng Th y N và Lý Thanh T. 

- Về xử l  vật chứng: Áp dụng Điều 47 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa 

đổi  bổ sung năm 2017; Điều 106 B  luật Tố tụng hình sự năm 2015;  

Tịch thu tiêu hủy: 01 g i nylon chứa tinh thể  hông màu được niêm 

phong trong 01 g i mang số vụ 2905/21 c  chữ    niêm phong của Giám định 

viên và Cán b  điều tra; 01 túi xách, 01 quẹt gas, 01 bình gas nhãn hi u 

BLUESTAR, 01 cái  éo  im loại, 01 b  dụng cụ sử dụng ma t y.  

 

Tịch thu n p N sách Nhà nước đối với: 01 đi n thoại di đ ng hi u V VO 

màu đen thu giữ của N; 01 đi n thoại di đ ng hi u OPPO, số  mei1: 

861927033884174, số  mei2: 861927033884166 thu của M; 01 đi n thoại di 

đ ng hi u NOK A màu đỏ  số  mei: 354482092891649;  01 đi n thoại di đ ng 

hi u  tel  số  mei: 352827098899685 và số tiền 110 000 đ ng thu giữ của Lý 

Thanh T. 

Ghi nhận sự tự nguy n của bị cáo Lý Thanh T n p lại số tiền 250 000 

đ ng  do bị cáo M đưa T mua chất ma túy. 
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Các bị cáo n i l i n i sau cùng: Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M, Lê 

  ng Th y N và Lý Thanh T cùng trình bày: Xin   i đ ng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt để sớm về với gia đình  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG XÉT XỬ 

 Trên cơ sở n i dung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong h  sơ vụ án đã 

được thẩm tra  xét hỏi  tranh luận tại phiên t a    i đ ng xét xử nhận thấy như 

sau: 

 [1] Về hành vi  quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huy n 

Củ Chi  Điều tra viên  Vi n  iểm sát nhân dân huy n Củ Chi  Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra  truy tố đã thực hi n đ ng về thẩm quyền  trình tự  thủ 

tục quy định của B  luật Tố tụng hình sự  Quá trình điều tra và tại phiên t a  các 

bị cáo  hông c     iến hoặc  hiếu nại về hành vi  quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng  ngư i tiến hành tố tụng  Do đ   các hành vi  quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng đã thực hi n đều hợp 

pháp. 

Trong quá trình tố tụng  Cơ quan Cảnh sát điều tra và Vi n  iểm sát nhân 

dân huy n Củ Chi chưa t ch cực truy tìm tại nơi cư tr   đấu tranh với Lý Thanh 

T để làm rõ trách nhi m hình sự  Trong quá trình thụ l  vụ án  T a án phát hi n 

Lý Thanh T đang bị tạm giam trong vụ án  hác  từ đ  mới tri u tập T đến phiên 

t a để làm rõ dấu hi u đ ng phạm  Qua diễn biến tại phiên t a  T a án đã nhiều 

lần trả h  sơ điều tra bổ sung đối với Lý Thanh T   ết quả điều tra bổ sung Vi n 

 iểm sát nhân dân huy n Củ Chi đã truy tố bị can Lý Thanh T cùng đ ng phạm 

về t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y” theo khoản 1 Điều 255 của B  

luật  ình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017.   

[2] Về t i danh và điều luật áp dụng: Tại phiên t a các bị cáo đã  hai 

nhận hành vi phạm t i đ ng như cáo trạng đã truy tố  cụ thể: 

Bị cáo M và N khai bị cáo T là ngư i thuê ph ng và trả tiền ph ng V3 

 hách sạn Đức Vương và rủ T đến  hách sạn và cùng vào ph ng V3 để mọi 

ngư i cùng sử dụng ma t y  Bị cáo M đưa tiền nh  T mua 500 000 đ ng chất 

ma túy nên T đã dùng đi n thoại của M liên h  để mua chất ma t y  m t l c sau 

khi T đang đi vắng  hông c  ở  hách sạn thì c  m t ngư i thanh niên đi đến hỏi 

T và giao cho M gói ma túy, M  hông c  đưa tiền cho ngư i thanh niên đ   sau 

đ  M lấy g i ma t y cất vào t i xách của N. Khi sử dụng ma t y, bị cáo N đem 

b  dụng cụ sử dụng ma t y  trong b  dụng cụ c  sẵn ma t y do N đã bỏ vào 

trước  hi đến  hách sạn  l c đ  T c  mặt tại ph ng  T kêu M lấy chai nước lắp 

vào b  dụng cụ sử dụng chất ma t y để cả 04 ngư i cùng sử dụng ma t y. 

Bị cáo T thừa nhận bị cáo là ngư i thuê phòng V3  hách sạn Đ để mọi 

ngư i cùng sử dụng ma t y và là ngư i gọi T đến  hách sạn và T có vào phòng 

sử dụng ma t y. Ngoài ra, bị cáo T c  nhận số tiền 500 000 đ ng M đưa để mua 

ma t y  bị cáo c  liên h  bằng đi n thoại của M để hỏi mua của ngư i thanh 

niên tên P 500 000 đ ng chất ma t y nhưng P trả l i hết ma t y. Khi bị cáo T đi 

cầm giấy t  cá nhân về thì cùng sử dụng ma t y với mọi ngư i  bị cáo  hông 

biết ma t y do đâu mà c   
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L i  hai nhận t i của bị cáo phù hợp với biên bản bắt ngư i phạm t i 

quả tang và các chứng cứ c  tại h  sơ thể hi n vào  hoảng 23 gi  00 ph t ngày 

28/4/2021 tại Ph ng V3  hách sạn Đ, số 901 Quốc l  22  ấp B  xã T  huy n C, 

Thành phố    Chí Minh, Công An xã Tân An   i  huy n Củ Chi phát hi n bắt 

quả tang Nguyễn Thị Ngọc M và Lê   ng Th y N tàng trữ trái phép chất ma 

t y ở thể rắn c   hối lượng 0 7845g  loại Methamphetamine và 0 1837g  loại 

MDMA. Ngoài ra, Nguyễn Thị Ngọc M, Lê   ng Th y N và Lý Thanh T cung 

cấp chất ma t y  địa điểm  b  dụng cụ sử dụng chất ma t y tổ chức cho Nguyễn 

Cao T sử dụng trái phép chất ma t y vào  hoảng 22 gi  45 ph t cùng ngày tại 

Ph ng V3  hách sạn Đ. Bằng hành vi trên các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M và Lê 

  ng Th y N và Lý Thanh T đã phạm t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

t y”  t i phạm và hình phạt quy định tại  hoản 1 Điều 255 của B  luật  ình sự 

năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017  Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M và Lê 

  ng Th y N đã phạm t i “Tàng trữ trái phép chất ma t y”  t i phạm và hình 

phạt quy định tại điểm i  hoản 1 Điều 249 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa 

đổi  bổ sung năm 2017. 

 Riêng đối với chất ma t y thu giữ c   hối lượng 0 7845g  loại 

Methamphetamine và 0 1837g  loại MDMA mà M nhận  M khai ma túy do T 

liên lạc mua   hi ngư i bán ma t y đến  hách sạn giao chất ma t y T không có 

ở  hách sạn nên bị cáo M ra nhận ma t y  nhưng M  hông c  đưa tiền cho 

ngư i bán ma t y. Tại Biên bản ghi l i  hai ban đầu ngày 29/4/2021, bị cáo T 

khai: L c 16 gi  30 ph t ngày 28/4/2021 M c  đưa cho bị cáo số tiền 500 000 

đ ng để bị cáo mua ma túy  bị cáo đã lấy 300 000 đ ng trong số tiền M đưa để 

trả tiền ph ng V3, sau đ  bị cáo c  đi n thoại cho m t ngư i tên P (không rõ lai 

lịch) ở ấp T  xã T  huy n C để mua m t g i ma t y đá với giá 500 000 đ ng, P 

hỏi bị cáo đang ở đâu  bị cáo n i đang ở Khách sạn Đ  tên P đ ng   bán; lúc này 

bị cáo c  vi c nên đi xe ôm đến xã T cầm đ  lấy số tiền 700 000 đ ng r i đi xe 

ôm về lại Khách sạn Đ,  hi xe vừa về đến Khách sạn Đ thì c  ngư i bạn tên P 

( hông rõ lai lịch) gọi đi n thoại đ i bị cáo số tiền nợ là 450 000 đ ng nên bị 

cáo nói P chạy đến Khách sạn Đ để trả nợ;  hoảng 22 gi  thì P đến Khách sạn 

Đ và bị cáo đã trả P 450 000 đ ng r i đi vào ph ng V3 gặp M, N và T, lúc này 

bị cáo hỏi M là c  ai đến chưa  tức là hỏi M c  ai đến đây bán ma t y chưa thì 

M trả l i là r i  l c này bị cáo biết là P đã mang ma t y đến bán cho M nhưng bị 

cáo chưa trả tiền cho P do l c chiều M đưa 500 000 đ ng để mua ma t y nhưng 

bị cáo đã dùng số tiền này để trả tiền ph ng V3; bị cáo vào ph ng V3 đã thấy c  

ma t y sẵn trong b  dụng cụ sử dụng ma t y nên đốt h t; bị cáo  hông biết ai 

cho ma t y vào b  dụng cụ sử dụng ma t y  

Sau khi Công An xã Tân An   i  huy n Củ Chi ghi l i  hai của Lý 

Thanh T ngày 29/4/2021 thì Lý Thanh T đã bỏ đi  hỏi địa phương  Công an c  

xác minh Lý Thanh T đã bỏ đi  hỏi địa phương  Đến tháng 11 năm 2021  T a 

án nhân dân huy n Củ Chi đã phát hi n Lý Thanh T đang bị tạm giam trong m t 

vụ án  hác  T a án đã tri u tập được Lý Thanh T để làm rõ m t số vấn đề để 

giải quyết vụ án và Quyết định trả h  sơ điều tra bố sung để Cơ quan điều tra 

làm rõ về hành vi của Lý Thanh T  Sau  hi bị  hởi tố bị can  tại Cơ quan điều 

tra và tại các phiên T a  Lý Thanh T chỉ thừa nhận hành vi “Tổ chức trái phép 
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sử dụng ma t y” nhưng  hông thừa nhận về hành vi “Tàng trữ trái phép 

chất ma t y”  Tuy nhiên    i đ ng xét xử nhận thấy l i  hai của bị cáo M  bị 

cáo N trong suốt quá trình điều tra và tại các phiên t a đều thống nhất với Biên 

bản bắt ngư i phạm t i quả tang  các Biên bản ghi l i  hai ban đầu  các Biên 

bản hỏi cung  đ ng th i l i  hai của bị cáo M và N cũng trùng  hớp với l i  hai 

trong Biên bản ghi l i  hai ban đầu ngày 29/4/2021 của bị cáo Lý Thanh T. Do 

đ     i đ ng xét xử nhận thấy hành vi của Lý Thanh T c  dấu hi u của t i 

“Tàng trữ trái phép chất ma t y” nên   i đ ng xét xử  iến nghị Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an huy n Củ Chi và Vi n  iểm sát nhân dân huy n Củ Chi 

tiếp tục điều tra làm rõ đối với Lý Thanh T để xử l  theo thẩm quyền  tránh bỏ 

lọt t i phạm   

 ành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã h i, đã xâm phạm các quy 

định của Nhà nước về quản l  dược li u  dược phẩm đ c hại  gây mất an ninh 

trật tự tại địa phương  là nguyên nhân làm phát sinh các loại t i phạm  hác 

trong xã h i và tạo ra m t dư luận xấu trong nhân dân   

Các bị cáo nhận thức được hành vi tàng trữ  tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma t y là bị pháp luật nghiêm cấm nhưng chỉ vì muốn sử dụng nhằm thỏa 

mãn cơn nghi n nên các bị cáo đã bất chấp pháp luật  Các bị cáo tham gia trong 

vụ án với vai tr  đ ng phạm giản đơn   hông c  sự tổ chức  phân công thực 

hi n hành vi phạm t i  Do đ     i đ ng xét xử cần áp dụng hình phạt thật 

nghiêm  hắc  cần cách ly các bị cáo ra  hỏi đ i sống xã h i m t th i gian để 

các bị cáo c  th i gian cải tạo  cai nghi n ma t y và giáo dục các bị cáo trở 

thành ngư i công dân tốt đ ng th i ph ng ngừa chung cho xã h i. 

Tuy nhiên cần xem xét t nh chất và mức đ  nguy hiểm trong hành vi và 

nhân thân của từng bị cáo để c  mức hình phạt tương xứng là phù hợp    

[3] Về nhân thân  tình tiết tăng nặng  tình tiết giảm nhẹ: 

- Đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M và Lê   ng Th y N: Tình tiết tăng 

nặng: Không c   Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên t a bị cáo 

thành  hẩn  hai báo  ăn năn hối cải được quy định tại điểm s  hoản 1 Điều 51 

của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017   

- Đối với bị cáo Lý Thanh T: Bị cáo c  nhân thân xấu  c  01 tiền án: 

Ngày 17/6/2015  T a án nhân dân huy n Củ Chi xử phạt Lý Thanh T 08 năm tù 

về t i “Mua bán trái phép chất ma t y” quy định tại điểm b  hoản 2 Điều 194 

B  luật  ình sự năm 1999 sửa đổi  bổ sung năm 2009 theo Bản án số 

131/2015/ SST  chấp hành xong hình phạt tù ngày 28/4/2020  đã n p xong tiền 

án ph  hình sự sơ thẩm và tiền truy thu vào ngày 25/8/2015, chưa được x a án 

t ch nên lần phạm t i này của bị cáo  Lý Thanh T là tái phạm theo quy định tại 

điểm h  hoản 1 Điều 52 B  luật  ình sự năm 2015  đã được sửa đổi bổ sung 

năm 2017. Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên t a bị cáo thành 

 hẩn  hai báo  ăn năn hối cải được quy định tại điểm s  hoản 1 Điều 51 của B  

luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017   
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[4] Về hình phạt bổ sung:   i đ ng xét xử xét thấy  hông cần thiết 

phải áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại Khoản 5 Điều 

249 và Khoản 5 Điều 255 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 

2017.  

[5] Về vật chứng vụ án: 

- 01 g i nylon bên trong chứa tinh thể  hông màu và 01 g i nylon bên 

trong c  chứa mảnh vụn màu h ng  được niêm phong trong 01 g i mang số vụ 

2905/21 c  chữ    niêm phong của Giám định viên và Cán b  điều tra; 01 t i 

xách  01 b  dụng cụ sử dụng ma t y; 01 bình gas nhãn hi u BLUESTAR  01 

quẹt gas  01 cái  éo  im loại là công cụ thực hi n hành vi phạm t i  do đ  tịch 

thu tiêu hủy là phù hợp. 

- 01 đi n thoại di đ ng hi u V VO màu đen thu giữ của N; bị cáo N có 

dùng để liên lạc với bị cáo M để đến  hách sạn cùng sử dụng ma t y  bị cáo 

 hông nhận lại  do đ  tịch thu n p N sách Nhà nước là phù hợp. 

- 01 đi n thoại di đ ng hi u OPPO màu đen  số  mei1: 

861927033884174, số  mei2: 861927033884166 thu của M là công cụ để sử 

dụng liên lạc mua chất ma t y; do đ  tịch thu n p N sách Nhà nước là phù hợp. 

- 01 đi n thoại di đ ng hi u NOK A màu đỏ  số  mei: 354482092891649  

01 đi n thoại di đ ng hi u  tel màu đen  số  mei: 352827098899685 thu giữ của 

bị cáo T   hông liên quan đến vụ án  bị cáo  hông nhận lại  do đ  tịch thu n p N 

sách Nhà nước là phù hợp. 

- Tiền N hàng Nhà nước vi t Nam số tiền 110 000 đ ng thu giữ của bị 

cáo T  bị cáo  hông nhận lại  do đ  tịch thu n p N sách Nhà nước là phù hợp. 

Tại phiên t a  bị cáo Lý Thanh T đ ng   n p lại số tiền 250 000 đ ng  đ  

là tiền thu lợi bất ch nh do bị cáo M đưa T 500 000 đ ng mua ma túy, T đã đem 

trả tiền ph ng  hách sạn hết 250 000 đ ng  do đ  bu c bị cáo T n p lại số tiền 

250 000 đ ng là phù hợp  

Đối với Nguyễn Cao T c  hành vi sử dụng trái phép chất ma t y  Cơ quan 

cảnh sát điều tra đã chuyển h  sơ đến Công an xã P xử l  theo thẩm quyền là 

phù hợp  

Đối với bà Cao Thị T  hông biết các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M, Lê 

  ng Th y N và Lý Thanh T thuê ph ng để tàng trữ  sử dụng trái phép chất ma 

t y nên Cơ quan cảnh sát điều tra  hông xử l  là phù hợp  

Đối với ngư i thanh nhiên bán chất ma t y  chưa xác định được nhân 

thân lai lịch  Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử l ; Vi n 

 iểm sát  hông    iến     i đ ng xét xử xét thấy phù hợp nên  hông xét trong 

vụ án này  

[6] Về nghĩa vụ chịu án ph :  

Căn cứ vào Điều 135   hoản 2 Điều 136 B  luật Tố tụng hình sự năm 

2015, Luật ph  và L  ph  số 97/2015/Q 13 ngày 25/11/2015 và điểm a  hoản 1 
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Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc h i;  

  Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M, Lê   ng Th y N và Lý Thanh T phải chịu 

án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

         QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: 

- Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M phạm t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma t y” và t i “Tàng trữ trái phép chất ma t y”; 

Áp dụng khoản 1 Điều 255, điểm s  hoản 1 Điều 51 của B  luật  ình sự 

năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M 02 

(hai) năm 06 (sáu) tháng tù về t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y”. 

Áp dụng điểm i  hoản 1 Điều 249, điểm s  hoản 1 Điều 51 của B  luật 

 ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc 

M 01 (m t) năm 06 (sáu) tháng tù về t i “Tàng trữ trái phép chất ma t y”. 

Áp dụng Điều 55 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 

2017; Tổng hợp hình phạt bu c bị cáo Nguyễn Thị Ngọc M chấp hành hình phạt 

chung là 04 (bốn) năm tù  Th i hạn tù t nh từ ngày 29/04/2021. 

- Bị cáo Lê   ng Th y N phạm t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

t y” và t i “Tàng trữ trái phép chất ma t y”; 

Áp dụng điểm c  hoản 1 Điều 255, điểm s  hoản 1 Điều 51 của B  luật 

 ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017; Xử phạt bị cáo Lê   ng Th y N 

02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y”. 

Áp dụng điểm i  hoản 1 Điều 249, điểm s  hoản 1 Điều 51 của B  luật 

 ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017; Xử phạt bị cáo Lê   ng Th y N 

01 (m t) năm 06 (sáu) tháng tù về t i “Tàng trữ trái phép chất ma t y”. 

Áp dụng Điều 55 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 

2017; Tổng hợp hình phạt bu c bị cáo Lê   ng Th y N chấp hành hình phạt 

chung là 04 (bốn) năm tù  Th i hạn tù t nh từ ngày 29/04/2021. 

- Bị cáo Lý Thanh T phạm t i “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t y”; 

Áp dụng khoản 1 Điều 255, điểm s  hoản 1 Điều 51  điểm h  hoản 1 

Điều 52 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017; Xử phạt bị 

cáo Lý Thanh T 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù. 

Áp dụng Điều 55 và Điều 56 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ 

sung năm 2017; Tổng hợp hình phạt với Bản án số 108/2022/HSST ngày 

27/6/2022 xử phạt bị cáo 02 (hai) năm tù về t i “Tr m cắp tài sản”  th i hạn chấp 

hành tù t nh từ ngày 26/11/2021; bu c bị cáo Lý Thanh T chấp hành hình phạt 

chung của 02 Bản án là 04 (bốn) năm 09 (chín) tháng tù. Th i hạn tù t nh từ ngày 

17/03/2023   hấu trừ th i gian đã chấp hành bản án trước t nh từ ngày 

26/11/2021 đến ngày 17/03/2023 là 01 (m t) năm 03 (ba) tháng 21 (hai mươi 
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mốt) ngày  th i gian chấp hành án án c n lại là 03 (ba) năm 05 (năm) tháng 

09 (chín) ngày. 

- Áp dụng  Điều 47 của B  luật  ình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 

2017; Điều 106 B  luật Tố tụng hình sự năm 2015;  

Tịch thu tiêu hủy:  01 g i nylon bên trong chứa tinh thể  hông màu và 01 

g i nylon bên trong c  chứa mảnh vụn màu h ng  được niêm phong trong 01 

g i mang số vụ 2905/21 c  chữ    niêm phong của Giám định viên và Cán b  

điều tra; 01 t i xách  01 b  dụng cụ sử dụng ma t y; 01 bình gas nhãn hi u 

BLUESTAR  01 quẹt gas  01 cái  éo  im loại   

Tịch thu n p N sách Nhà nước: 01 đi n thoại di đ ng hi u V VO màu 

đen; 01 đi n thoại di đ ng hi u OPPO màu đen  số  mei1: 861927033884174, 

số  mei2: 861927033884166; 01 đi n thoại di đ ng hi u NOK A màu đỏ  số 

 mei: 354482092891649; 01 đi n thoại di đ ng hi u  tel màu đen  số  mei: 

352827098899685 và Tiền N hàng Nhà nước Vi t Nam 110 000 (m t trăm 

mư i nghìn) đ ng  

Ghi nhận sự tự nguy n của bị cáo Lý Thanh T truy n p N sách Nhà nước 

Tiền N hàng Nhà nước Vi t Nam 250 000 (hai trăm mư i nghìn) đ ng  

- Áp dụng  Điều 135   hoản 2 Điều 136 B  luật Tố tụng hình sự năm 2015  

Luật ph  và L  ph  số 97/2015/Q 13 ngày 25/11/2015 và điểm a  hoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thư ng 

vụ Quốc h i; 

Bu c các bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc M, Lê   ng Th y N và Lý Thanh T 

mỗi bị cáo phải n p 200 000đ (hai trăm nghìn) đ ng tiền án ph  hình sự sơ thẩm  

Trư ng hợp bản án  quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì ngư i được thi hành án dân sự  ngư i phải thi hành 

án dân sự c  quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự 

nguy n thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6  7  

9 và 30 Luật Thi hành án dân sự  

Về quyền  háng cáo: Các bị cáo c  mặt tại phiên t a được quyền  háng 

cáo trong hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án   

Nơi nhận:                                            
- TAND Tp     Ch  Minh;                 
- VKSND huy n Củ Chi; 

- Công an huy n Củ Chi; 

- Chi cục T ADS huy n Củ Chi; 

- Phòng PC 27; 

- Bị cáo;  

- Lưu: Vp  h  sơ  

TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HI N TÒA 

(Đã   ) 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Định 

 
 


